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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4296/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2016 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù 

vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 Hội nghị lần thứ 7 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) vê nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 491/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ 
tướng Chính phủ vê việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia vê nông thôn mới; 

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng 
Chính phủ vê phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia vê xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2010 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng 
Chính phủ vê sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia vê nông thôn mới; 

Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triên nông thôn vê hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia vê 
nông thôn mới; 

Căn cứ Thông báo số 247/TB-VPCP ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Văn phòng 
Chính phủ vê kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường 
trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới; 

Căn cứ Công văn số 2027-CV/VPTU ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng 
Thành ủy truyên đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy 
vê việc giao Ủy ban nhân dân thành phố hoàn chỉnh, ký ban hành Bộ tiêu chí vê nông 
thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020; 
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Xét đê nghị của Văn phòng Điêu phối Chương trình xây dựng nông thôn mới 
thành phố tại Công văn số 195/VPĐP ngày 19 tháng 5 năm 2016 và Công văn số 
310/VPĐP-NV ngày 28 tháng 7 năm 2016 vê việc hoàn thiện Bộ tiêu chí vê nông 
thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 -
2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay ban hành Bộ tiêu chí vê nông thôn mới theo đặc thù vùng nông 
thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 (theo phụ lục đính kèm). 

Căn cứ tình hình thực tế, Bộ tiêu chí này sẽ được điêu chỉnh phù hợp với điêu 
kiện kinh tế, xã hội của Thành phố vào từng thời kỳ. 

Điều 2. Văn phòng Điêu phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố 
Hồ Chí Minh phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện hướng 
dẫn và triển khai thực hiện Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Văn phòng Điêu 
phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng 
các cơ quan chuyên môn liên quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Lê Thanh Liêm 
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PHỤ LỤC 1: BỘ TIÊU CHÍ VỀ NÔNG THÔN MỚI 
THEO ĐẶC THÚ VÙNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

I. QUY HOẠCH 
Tên 
tiêu 
chí 

Nội dung tiêu chí 
Chỉ 
tiêu 

chung 

Đông 
Nam 

bộ 
TP.HCM Ghi chú 

1. Quy 
hoạch 

và thực 
hiện 
quy 

hoạch 

Quy hoạch sử dụng đất và hạ 
tầng thiết yếu cho phát triển 
sản xuất nông nghiệp hàng 
hóa, công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp, dịch vụ; Quy hoạch 
phát triển hạ tầng kinh tế - xã 
hội - môi trường; Quy hoạch 
phát triển các khu dân cư mới 
và chỉnh trang các khu dân cư 
hiện có theo hướng văn minh, 
bảo tồn được bản sắc văn hóa 
tốt đẹp 

Đạt Đạt Đạt 

- Cắm mốc chỉ giới; 
- Triển khai thực hiện quy hoạch; 
- Rà soát, điều chỉnh theo thực 
tiễn, đúng quy định. 

II. HẠ TẦNG KINH TÉ - XÃ HỠI 

Tên 
tiêu 
chí 

Nội dung tiêu chí 
Chỉ 
tiêu 

chung 

Đông 
Nam 

bộ 
TP.HCM Ghi chú 

2.1. Tỷ lệ km đường trục xã, 
liên xã được bê tông hóa đạt 
chuấn 

100% 100% 100% 

- Thực hiện thiết kế mặt đường tối 
thiểu theo Quyết định số 315/QĐ-
BGTVT ngày 23/2/2011 của Bộ 
Giao thông Vận tải. 

2.2. Tỷ lệ km đường trục ấp, 
liên ấp, trục tổ được nhựa hóa 
hay bê tông xi măng 

70% 100% 100% 

+ Đối với các loại đường hiện hữu 
có quy mô hiện trạng về mặt cắt 
thiết kế lớn hơn theo QĐ số 
315/QĐ-BGTVT: thực hiện theo 
hiện trạng; 
+ Thực hiện đầu tư theo Quyết 
định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 
24/6/2013 của UBND TP; 
+ Các tuyến đường đã có quy 
hoạch, nếu chưa đầu tư phải giữ 
đất theo quy hoạch được duyệt. 
+ Đường phải có cây xanh; biển 
báo, hệ thống chiếu sáng, bố trí 
đầy đủ các công trình hạ tầng kỹ 
thuật: cấp nước, thoát nước,... 
+ Đối với các tuyến đường giao 
thông tại các khu vực của xã đã có 
quy hoạch đô thị hoặc khu công 
nghiệp thì chỉ đầu tư sửa chữa đảm 
bảo an sinh xã hội; 
- Thực hiện đầu tư theo Quyết định 
3558/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 
của UBND TP về điều chỉnh, bổ 
sung QĐ 20/2013/QĐ-UBND 
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2.3. Tỷ lệ km đường tổ, hẻm 
được nhựa hóa hay bê tông xi 
măng 

100% 
100% 
cứng 
hóa 

100% 

+ Đối với các loại đường hiện hữu 
có quy mô hiện trạng về mặt cắt 
thiết kế lớn hơn theo QĐ số 
315/QĐ-BGTVT: thực hiện theo 
hiện trạng; 
+ Thực hiện đầu tư theo Quyết 
định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 
24/6/2013 của UBND TP; 
+ Các tuyến đường đã có quy 
hoạch, nếu chưa đầu tư phải giữ 
đất theo quy hoạch được duyệt. 
+ Đường phải có cây xanh; biển 
báo, hệ thống chiếu sáng, bố trí 
đầy đủ các công trình hạ tầng kỹ 
thuật: cấp nước, thoát nước,... 
+ Đối với các tuyến đường giao 
thông tại các khu vực của xã đã có 
quy hoạch đô thị hoặc khu công 
nghiệp thì chỉ đầu tư sửa chữa đảm 
bảo an sinh xã hội; 
- Thực hiện đầu tư theo Quyết định 
3558/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 
của UBND TP về điều chỉnh, bổ 
sung QĐ 20/2013/QĐ-UBND 

2.4. Tỷ lệ km đường trục chính 
nội đồng được cấp phối xe cơ 
giới đi lại thuận tiện 

65% 100% 100% 

+ Đối với các loại đường hiện hữu 
có quy mô hiện trạng về mặt cắt 
thiết kế lớn hơn theo QĐ số 
315/QĐ-BGTVT: thực hiện theo 
hiện trạng; 
+ Thực hiện đầu tư theo Quyết 
định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 
24/6/2013 của UBND TP; 
+ Các tuyến đường đã có quy 
hoạch, nếu chưa đầu tư phải giữ 
đất theo quy hoạch được duyệt. 
+ Đường phải có cây xanh; biển 
báo, hệ thống chiếu sáng, bố trí 
đầy đủ các công trình hạ tầng kỹ 
thuật: cấp nước, thoát nước,... 
+ Đối với các tuyến đường giao 
thông tại các khu vực của xã đã có 
quy hoạch đô thị hoặc khu công 
nghiệp thì chỉ đầu tư sửa chữa đảm 
bảo an sinh xã hội; 
- Thực hiện đầu tư theo Quyết định 
3558/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 
của UBND TP về điều chỉnh, bổ 
sung QĐ 20/2013/QĐ-UBND 
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Tên 
tiêu 
chí 

Nội dung tiêu chí 
Chỉ 
tiêu 

chung 

Đông 
Nam 

bộ 
TP.HCM Ghi chú 

ngày 24 tháng 6 năm 2013 của 
UBND TP và các văn bản quy 
định chung. Đảm bảo đúng quy 
định của Luật Đầu tư công. 
- Đầu tư theo 3 loại danh mục: 
1. Sửa chữa, duy tu các công trình 
đã đầu tư theo quy định. 
2. Các công trình đầu tư mới (theo 
quy hoạch và điều kiện huy động 
nguồn vốn). 
3. Các tuyến đường <500m vận 
động đầu tư theo Phong trào thi 
đua "Thành phố chung sức xây 
dựng nông thôn mới" 

3. Thủy 
lợi 

Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp 
ứng yêu cầu sản xuất và dân 
sinh 

Đạt Đạt Đạt 

Sửa chữa, duy tu các công trình đã 
đầu tư, quản lý và xử lý nghiêm 
các hoạt động lấn chiếm làm thu 
hẹp dòng chảy. 

4. Điện 

4.1. Hệ thống điện đảm bảo 
yêu cầu kỹ thuật của ngành 
điện 

Đạt Đạt Đạt 
Tuyên truyền cộng đồng ý thức sử 
dụng điện tiết kiệm; có sử dụng 
thiết bị tiết kiệm điện. 

4. Điện 
4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện 
thường xuyên, an toàn từ các 
nguồn 

98% 99% 100% 

Tuyên truyền cộng đồng ý thức sử 
dụng điện tiết kiệm; có sử dụng 
thiết bị tiết kiệm điện. 

5. Trường 
học 

Tỷ lệ trường học các cấp: mầm 
non, mẫu giáo, tiểu học, THCS 
có cơ sở vật chất đạt chuẩn 
quốc gia 

80% 100% 100% 
Đối với xã có Trường THPT, phải 
đạt chuẩn quốc gia. 

6. Cơ 
sở vật 
chất 
văn 
hóa 

6.1. Trung tâm văn hóa - thể 
thao xã đạt chuẩn của Bộ VH-
TT-DL 

Đạt Đạt Đạt 

- Xây dựng theo quy hoạch của 
từng huyện, có thể theo cụm liên 
xã hoặc từng xã, nhưng phải đạt 
chuẩn theo quy định. 
- Có bộ máy hoạt động hiệu quả 
theo Quy chế (mẫu) về tổ chức và 
hoạt động do Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành tại Quyết 
định số 4360/QĐ-UBND ngày 30 
tháng 8 năm 2014. 

6. Cơ 
sở vật 
chất 
văn 
hóa 

6.2. Tỷ lệ ấp có nhà văn hóa và 
khu thể thao ấp đạt quy định 
của Bộ VH-TT-DL 

100% 100% 100% 

- Có văn phòng ban nhân dân ấp 
kết hợp tụ điểm sinh hoạt văn hóa, 
quy mô từ 300 - 500 m2 (trong đó 
bao gồm các cơ sở văn hóa, thể 
thao, sinh hoạt cộng đồng tại ấp). 
Nơi có điều kiện, nên quy hoạch 
có khuôn viên phù hợp để thuận 
lợi khi phát triển sau này. Phát huy 
xã hội hóa xây dựng các cơ sở văn 
hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng 
tại ấp. 
- Vận động xã hội hóa trang thiết 
bị văn hóa, dụng cụ thể dục thể 
thao (như: âm thanh, giá kệ để 
sách báo, khung trưng bày hình 
ảnh hoạt động, các dụng cụ thể dục 
thể thao và các loại nhạc cụ phù 
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Tên 
tiêu 
chí 

Nội dung tiêu chí 
Chỉ 
tiêu 

chung 

Đông 
Nam 

bộ 
TP.HCM Ghi chú 

hợp) cho hoạt động Văn phòng 
Ban nhân dân ấp kết hợp Tụ điểm 
sinh hoạt văn hóa ấp. 
- Có 2 câu lạc bộ, đội nhóm văn 
hóa-văn nghệ, thể dục thể thao trở 
lên sinh hoạt thường kỳ, tham gia 
tốt các phong trào văn hóa, thể 
thao do xã phát động. 

7. Chợ 
nông 
thôn 

Chợ theo quy hoạch, đạt chuẩn 
theo quy định Đạt Đạt Đạt 

- Phát huy hoạt động có hiệu quả 
các chợ, xây dựng phương án quản 
lý và sử dụng chợ phù hợp quy 
định, xây dựng thương hiệu và 
quảng bá các sản phẩm đặc thù của 
từng địa phương. 
- Có điểm bán hàng bình ổn tại xã 
hoặc điểm kinh doanh hàng bình 
ổn tại chợ theo quy hoạch. 

8. 
Thông 
tin và 

Truyền 
thông 

8.1. Có điểm phục vụ bưu 
chính viễn thông. Đạt Đạt Đạt 

- Thực hiện duy tu, bảo dưỡng và 
nâng chất các điểm phục vụ bưu 
chính, viễn thông; nâng cấp chức 
năng Bưu điện văn hóa xã thành 
mô hình hoạt động Thư viện - Bưu 
điện văn hóa xã tại những vị trí 
phù hợp, đáp ứng nhu cầu văn hóa 
của nhân dân tại địa phương; 
- Ứng dụng công nghệ thông tin để 
hỗ trợ cung cấp thông tin nông 
thôn mới (hệ thống Kios thông tin 
nông thôn mới, phương tiện truyền 
thông,...). 

8. 
Thông 
tin và 

Truyền 
thông 

8.2. Có Internet đến ấp Đạt Đạt Đạt Có đài truyền thanh xã và hệ thống 
loa truyền thanh đến các ấp. 

9. Nhà 
ở dân 

cư 

9.1. Nhà tạm, dột nát Không Không Không 9. Nhà 
ở dân 

cư 9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu 
chuẩn Bộ Xây dựng. 80% 90% 98% 

III. KINH TÉ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 

Tên 
tiêu 
chí 

Nội dung tiêu chí 
Chỉ 
tiêu 

chung 

Đông 
Nam 

bộ 
TP.HCM Ghi chú 

10. Thu 
nhập 

Thu nhập bình quân đầu 
người/năm so với mức bình 
quân chung của tỉnh 

- 2012 

- 2015 

- 2020 

18 

26 

44 
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> 63 triệu 
đồng/người/năm 
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Tên 
tiêu 
chí 

Nội dung tiêu chí 
Chỉ 
tiêu 

chung 

Đông 
Nam 

bộ 
TP.HCM Ghi chú 

11. Hộ 
nghèo Tỷ lệ hộ nghèo < 6% 3% 

Mỗi năm giảm 
bình quân 1 % 

- Theo tiêu chí thu nhập bình quân 
21 triệu đồng/người/năm và theo 5 
chiều thiếu hụt về: GD và đào tạo; 
Y tế; Điều kiện sống; Tiếp cận 
thông tin; Bảo hiểm và Trợ giúp xã 
hội. 
- Đến cuối năm 2020: thu nhập 
bình quân/người của hộ nghèo tăng 
gấp 3,5 lần so với năm 2011. 
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn 
của Chương trình giảm nghèo bền 
vững Thành phố giai đoạn 2016­
2020. 

12. Tỷ 
lệ có 
việc 
làm 

trên lực 
lượng 

lao 
động 

Tỷ số việc làm trên lực lượng 
lao động. 

>90% Đạt >95% 

13. 
Hình 
thức 

tổ chức 
sản 
xuất 

Có Tổ hợp tác hoặc Hợp tác xã 
hoạt động có hiệu quả Có Có Có 

- Thực hiện hoàn thành kế hoạch 
tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng 
nâng cao giá trị gia tăng và phát 
triển bền vững 
- Có chuỗi liên kết cung ứng dịch 
vụ đầu vào và tiêu thụ nông sản. 
- Đầu mối tiếp cận ứng dụng 
chuyển giao tiến bộ KHKT. 
- Trên 80% sản phẩm nông, lâm, 
thủy sản được tiêu thụ qua hình 
thức liên kết, hợp đồng trung hoặc 
dài hạn. 
- 100% HTX, THT, trang trại được 
đào tạo nâng cao nhận thức, năng 
lực xúc tiến thương mại và nghiệp 
vụ kinh doanh, tiếp cận thông tin 
thị trường. 

IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG 

Tên 
tiêu 
chí 

Nội dung tiêu chí 
Chỉ 
tiêu 

chung 

Đông 
Nam 

bộ 
TP.HCM Ghi chú 

14. 
Giáo 
dục 

14.1. Phổ cập giáo dục trung 
học cơ sở Đạt Đạt Đạt 

14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp 
THCS được tiếp tục học trung 
học (phổ thông, bổ túc, học 
nghề) 

85% 90% > 90% 

14.3. Tỷ lệ LĐ qua đào tạo > 35% > 40% 85% Trong đó có 40% là lao động nữ 
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Tên 
tiêu 
chí 

Nội dung tiêu chí 
Chỉ 
tiêu 

chung 

Đông 
Nam 

bộ 
TP.HCM Ghi chú 

14.4. Phổ cập giáo dục mầm 
non cho trẻ 5 tuổi. Đạt 

14.5. Xóa mù chữ Đạt 

- 15 đên 60 tuổi: hêt lớp 5. 
- Nâng cao chất lượng Trung tâm 
học tập cộng đồng (có hoạt động 
bình quân ít nhất 8 lần/tháng) 

15. Y 

15.1. Tỷ lệ người dân tham gia 
bảo hiểm y tê 

>70% Đạt >95% 

tê 
15.2. Y tê xã đạt chuẩn quốc 
gia 

Đạt Đạt Đạt 
- Tỷ lệ người dân khám, chữa 
bệnh, tiêm chủng dự phòng tại 
Trạm tăng bình quân 10%/năm. 

16. 
Văn 
hóa 

Xã có từ 70% số thôn (ấp) trở 
lên đạt tiêu chuẩn thôn (ấp) 
VH theo quy định của Bộ Văn 
hóa - Thể thao và Du lịch. 

Đạt Đạt Đạt 

Xã đuợc công nhận đạt tiêu chí 
văn hóa khi có từ 70% số ấp trở 
lên đạt tiêu chuẩn ấp văn hóa liên 
tục 03 năm. 

17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng 
nước sạch hợp vệ sinh theo 
quy chuẩn Quốc gia 

85% 90% 100% 
Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch 
theo quy chuẩn Quốc gia 

17.2. Các cơ sở SX-KD đạt 
tiêu chuẩn về môi trường. Các 
làng nghề đạt tiêu chuẩn về 
môi trường. 

Đạt Đạt Đạt 
Tỷ lệ các cơ sở chăn nuôi được 

cấp phép có chuồng trại chăn nuôi 
hợp vệ sinh đạt 100% 

17. 
Môi 

trường 

17.3. Không có các hoạt động 
suy giảm môi trường và có các 
hoạt động phát triển môi 
trường xanh, sạch, đẹp. 

Đạt Đạt Đạt Tỷ lệ các hộ xanh hóa tường rào: 
>20% 

17.4. Nghĩa trang được xây 
dựng theo quy hoạch Đạt Đạt Đạt 

17.5. Chất thải, nước thải được 
thu gom và xử lý theo quy định Đạt Đạt Đạt 

- Nâng cao chất lượng xử lý rác 
thải và nước thải; không xả rác 
thải ra đường, nước thải trực tiêp 
ra môi trường. Không có rác thải 
trước nhà, bãi rác tự phát. 
- Tỷ lệ hộ có nhà tắm, nhà tiêu hợp 
vệ sinh đạt 100% 
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V. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 

Tên tiêu 
chí Nội dung tiêu chí 

Chỉ 
tiêu 

chung 

Đông 
Nam 

bộ 
TP.HCM Ghi chú 

18. Hệ 
thống tổ 

chức 
chính trị 
xã hội 
vững 
mạnh 

18.1. Cán bộ, công chức xã 
đạt chuẩn; Có công chức xã 
chuyên trách về xây dựng 
nông thôn mới 

Đạt Đạt Đạt Có giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng 
về nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 

18. Hệ 
thống tổ 

chức 
chính trị 
xã hội 
vững 
mạnh 

18.2. Có đủ các tổ chức trong 
hệ thống chính trị cơ sở theo 
quy định. 

Đạt Đạt Đạt 
18. Hệ 

thống tổ 
chức 

chính trị 
xã hội 
vững 
mạnh 

18.3. Đảng bộ xã hoàn thành 
tốt nhiệm vụ trở lên Đạt Đạt Đạt 

18. Hệ 
thống tổ 

chức 
chính trị 
xã hội 
vững 
mạnh 18.4.Chính quyền xã đạt danh 

hiệu tập thể lao động tiên tiến 
trở lên 

Đạt Đạt Đạt 

18. Hệ 
thống tổ 

chức 
chính trị 
xã hội 
vững 
mạnh 

18.5. Các tổ chức chính trị xã 
hội của xã đều đạt danh hiệu 
tiên tiến trở lên. 

Đạt Đạt Đạt 

19. An 
ninh, trật 
tự xã hội 

An ninh, trật tự xã hội được 
giữ vững Đạt Đạt Đạt 

Phạm pháp hình sự kéo giảm từ 5 - 10%, 
án cướp và án trộm giảm từ 15 - 20%. 
Điều tra khám phá án đạt 70% trở lên số 
vụ phạm pháp hình sự, 90% trở lên số vụ 
trọng án. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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Phụ lục 2 
BỘ TIÊU CHÍ VỀ NÔNG THÔN MỚI 

THEO ĐẶC THÙ VÙNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 
của Uy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chỉ Minh) 

Ị, Những tiêu thí thực hiện tlieo Quycí dịiih sổ 2598/QĐ-l,"lỉMl> 
ngày  27  thảng 5  năm 2014  của  L!y  ban  n í iân  d ịn thành pho  HỀ Chí  Minh 
có huÓTig dẫn hỗ SUĨIỊỊ thtííí hĩTÚitg írâng cao chất lirnTi^ tiỀu chí (IÍỄ tiêu CĨ1Í); 

- 'tìều chỉ ì: Quy bo ạch; 
- 2 TiciL ctií 3: Thuy lợi; 
- ^Tiéu chí 4: Điện; 
- 4ỊÌỄŨ chí 7: Chợ nâng ihẽtiịị 
- * TÍỄU chi 13: Hinh ih.ừc tả chửc sản xuấụ 
* ủTiêu chí 19: An ninh trật tự Kằ bội. 
Trường hợp cần úúết, các Sở ngành lìỀTl quán cãtl củ theo cbirc Ịiărtgi 

CÓ vãn hin hướng dẫn rõ hơii ưong quá Lrịnh triírt khai xhực hiện, thầm <tinh 
phê duỵật đề án và đành giá kết quà- Cụ thề: 

LJL Ticu chí 1 — Quy huạch: 
Nội ávxịg tiêu chỉ căn cứ theo Bộ ĩiẽu chí quoc gia về nông thon. mới. 

Thông EƯ sỂ 4Ị/2QIVÍT-BNNPTNT ugảy 04 tbảng 10 nãm 2013 cứa 
Bộ Nông nghiệp và Phái triển Ỉ1Ô31Ẹ thôn hưàtịệ dân ihực hiệt) Độ tièu chi 
quốc gia vê NTM, 

Huứng dẫn thực hỉện; 
- cám mổc chi giói; 
- Triếi) k3iaí í hực hiện quy huạth (Irong dủ cỏ quy hoạch cụm dản cu* 

nông thôn vói nhậ mầu nông thân); 
- Ká ạọảt, điều chình theo thực tiễn, đúng quy dị[ìhj quan tâm quy 

hoạch sin xuit nông õghìỆp. 
12,  TÌCÌI chí 3: Thủy ]ợỉ: 
Nội dung ậẽặi chí thực hiện thcĩíi Quyéi địiih sổ 2 59 8/QĐ-UBND 

ngầy 27 iháng 5 năm 2014 của ủy ban nhán dâu thành phố, 

Hưúriig dăti tliực hiện: 
- Sửa chữa, duy lu cặp câng (rinh đã đẩu tư, quản lý vá Jíừ lý nghiêm 

các hoạt dộng ỉản chiểựi Làm thií hẹp dòng cháy. 
- Từng bước hóản thiận quỵ hoạch phựt; vụ sảtì xuất nông nghiệp phù 

hợp với d[a bàn Éửng huyện. 
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1.3. Tiêu chí 4: Điện: 
Nội dung tiêu chí thực hiện theo Quyết định số 259S/QĐ-ƯBND ngảy 

27 tháng 5 năm 2014 của ửy ban tihân dân thành phố. 
Hu-óng dẫn thực Kiện: Tuyên truyền cộng dồng ý tlìức sử dụng điện 

tiết kiệm; cỏ sử đụng thiết bị tiết kiệm điện. 
1.4. Tiêu chí lắ, Chự nông thôn: 
Nội dung tiêu chí thực hiện theo Quyết đình so 2598/QĐ-UBND 

ngày 27 tháng 5 năm 2014 của ủy ban nhân dân thành phố. 
Hưởng dẫn thực hiện: 
- Phát huy hoạt động có hiệu quả các chợ, xây dựng phucmg án quản lý 

và sử dụng chợ phù hợp quy định, xây dựng thương hiệu và quảng bả các 
sản phẩm đặc thủ của từng địa phương. 

- Có điểm bán hàng bình ổn tại xã hoặc điểm kinh doanh hàng bỉnh ổn 
tại chợ theo quy hoạch. 

1.5. Tiêu chí 13: Hình thửc tổ chức sản xuất: 
Nội đung tiêu chí thực hiện theo Quyết định sổ 2598/QĐ-ƯBND 

ngày 27 tháng 5 năm 2014 của ủy ban nhân dân thành phố, 
Huứng dẫn thực hiện: 
- Tập trung phát triển nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác 

xã, tô hợp tác, trang trại; xây dựng mồi huyện có ít nhât 1 họp tác xã điên hỉnh 
tiẽn liên hiện đại; tãng cường chuôi liên kềt cung ứng dịch vụ đâu vảo vả tiêu 
thụ nông sản. 

- ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao và công nghệ sinh học 
trong sản xuất nông nghiệp, xây dụng mô hình cảnh đông mầu lem theo 
Quyct định số 12/2015/QĐ-ƯBND ngày 27 tháng 02 nam 2015 của ủy ban 
nhân dân thành phổ về việc ban hành Tiêu chí cảnh đồng mẫu iứn trên 
địa bản Thành phô Hồ Chí Minh. 

1.6. Tiêu chí 19: An ninh trật tự xã hội: 
Nội dung tiêu chí thực hiện theù Quyết định sổ 2598/QĐ-ƯBND 

ngày 27 tháng 5 năm 2014 của ủy ban nhân dân thành phổ, 
Hướng dẫn thực hiện: Kiềm chế và kéo giảm phạm pháp hình sự trên 

dân sổ thực tế tại địa bàn đến nỄLm 2020 so với cuổỉ năm 2015. Phan đấu nâng 
tỷ ìệ khám phủ phạm pháp hình sự vá số lượng chuyên án các loại được khám 
phả năm sau cao hơn năm trước, Iihất là án cướp, cướp giật, trộm cắp tải sàn, 
trong đỏ án rẩt nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khảm phá đạt trên 
90%, án trộm tài san đạt trển 55%. 

2. Những tiêu chí điều chỉnh nội dung, hướng dẫn thực hiện nhẳm 
nâng cao chất lư<rng (13 tiêu chí): 

- 1 Tiêu chí 2: Giao thông; 
- 2 Tiêu chí 5: Trường học; 
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- ' Tiêu chí ếi Cơ sở vật chấí văn hỏa; 

- 4 Tiêu chí 8: Thông tin và Truyền thông1; 

- 5 Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư; 

- 6Tiêu chí 10: Thu nhập; 

- 7Tiêu chí 11: Hộ nghèo; 

- s Tiêu chí 12; Tỷ lệ có việc ỉàm trên lực luợng ỉao động2; 

- y TìỀIL chí 14: Giáo dục; 

- 10Tiêu chi i.5: Y tế; 

- 11 Tiêu chí 16: Vãn hóa; 

- f2 Tiêu chí 17: Môi trường; 

- ! l Tiêu chí 18; Hệ thống tổ chúc chính trí - xâ hội vững mạnh, 

Nội dung điều chỉnh và hướng dẫn bồ sung cũiì các tiêu chí 

11 Tiêu chí 2: Giao thông: 
Lý do điều chinh: Nhẳm nâng cao chịt lượng tiêu chí đã đạt; đầu rư 

bổ sung theo quy hoạch. 

Nội dung tiêu chí điều chỉnh; 

+ Chỉ tiêu 2,2: "tỷ lệ km đường trục ấp, liên ẩp, trục tổ được nhựa hóa 
hay bê tông xi mãng". 

-H Chi tiêu 2.3: " tỷ ]ệ km đường tổ, hẻm dược nhụa hóa hay bê tồng xi 
măng", 

Hướng dẫn thực hiện: 

-Tiếp tực thực hiện theo Quyết định sổ 2598/QĐ-UBND; thực hiện 
đầu tư theo Ouyết định sổ 20/2013/QĐ-ƯBND ngày 24 tháng 6 năm 20 Ì3 vả 
Quyểt định SO 3558/QĐ-ƯBND ngày 22 tháttg 7 năm 2015 của úy ban nhàn 
dân thành phổ vi các vãn bàn quy định chung. Đàm báo dủng quy địnìi cùa 
Luật Đầu tứ công. 

- Đầu tư theo 3 loại danh mục: 

1. Sửa chữa, duy tu các công trình đã đầu tư theo quy định. 

2. Đầu tu mới các cồng trinh theo quy hoạch và điểu kiện huy động 
nguồn vốn. 

3. Các tuyẾn đường <500m vận động đầu tự theo Phong trào thì đua 
'Thành phố chung súc xây dụng nông thôn mới". 

1 Đổi íêtt tiêu chí Buu điện-
1 Đồi tên tiêu chí Tỷ lệ lao động cú việc làm thuừng xuy Én. 
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2.2. Tiêu chí 5: Trưừrtg học: 

Lý do điều chỉnh: Nhằm nâng cao chất lượng tiêu chi đã đạt. 

Hưỏìig dẫn thục hiện: 

+ Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, Trung học 
cơ sở cỏ cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia đạt 100% 

+ Đối với xã có Trường THPT, phải đạt chuẩn quổc gia. 

2.3. Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa: 

Lý do điều chỉnh: 

- Cơ sở pháp [ýÈ .  Căn cử Quyết định sổ 4360/QĐ-UBND ngày 30 
tháng 8 năm 2014 của ủy ban nhân dân thành phố, 

- Nhằm nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt, 

HirtViig dẫn thực hiện: 

Chỉ tiêu 6.1: 

- Xây dựng theo quy hoạch của tùng huyện, cỏ thể theo cụm liên xẵ 
hoặc từng xã, nhung phải đạt chuẩn theo quy định, 

- Cỏ bộ máy hoạt động hiệu quả theo Quy ché (mẫu) về tồ chức và 
hoạt động cùa Uy ban nhân dân thành phố. 

Chỉ tiêu 6.2: Có văn phòng ban nhân dân ấp kết hợp tụ điểm sinh hoạt 
vãn hóa; vận động xã hội hóa trang thiết bị vãn hóa, dụng cụ thê dục thể thao 
cho hoạt động Vàn phòng ấp; có các câu lạc bộ, đội nhóm sinh hoạt thường 
kỳ, tham gia tốt các phong trào vãn hỏa, thể thao do xã phát động. 

2.4ẳ Tiêu chí 8: Thông tin vả Truvền thông: 

Lý do điều chỉnh; Nhằm nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt. 

Hướng đẫn thực hiện; 

Hưứng dẫn thực hiện chi tiêu 8.1: 

- Thực hiện duy tu, bảo duỡng và nâng chất các điểm phục vụ bưu 
chính, viễn Ihỏng; nâng cấp chức năng Biru điện văn hóa xã thành mô hình 
hoạt động Thư viện - Bưu điện văn hóa xã tại nhửng vị trí phù hợp, đáp ứng 
nhu cầu văn hóa của nhân dân tại địa phương; 

- ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ cung cấp thông tin nông thôn 
mới (hệ thổng Kios thông tin nông thôn mới, phuơng tiện truyền thông,,. .)• 

Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 8.2: Có đài truyền thanh xã và hệ thống 
ỉoa truyền thanh đến các ấp. 

2.5. Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư: 

Lý đo điều chỉnhI Nhằm nâng cao chẩt lượng tiêu chí nhà ở dân cư. 
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Nội dung tiêu chí điều chỉnh: Tỳ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ 
Xây đựng đạt 98% (nâng mức tỷ lệ đạt chuẩn chi tiêu từ 95% lên 98%). 

2.6. Tiêu chí 10: Thu nhập: 
Lý do điều chỉnh: 
Cãn cứ kết quả điều fra thu nhập hộ gia đinh tại 56 xã xây dựng nông 

thôn mới công bố thánệ 6 năm 2015: cuối năm 2014 thu nhập khu vực nông 
thôn là 39,72 triệu đông/người/nãm; tôc dộ tăng trưởng thu nhập bình 
quân/năm giai đoạn 2010-2014 ỉà 14,4%; dự kiến tốc độ lãng trường thu nhập 
bình quân/năm giai đoạn 2015-2020 trong khoảng 10-15% (thụ nhập bình 
quân khu vực nông thôn đển năm 2020 trong khoảng 60 đến 93 triệu 
đồng/người/nãm) và trên cơ sở đề xuất của Cục Thong kê thành phố 
Hồ Chí Minh, 

Nội dung tiêu chí điều chỉnh: Thu nhập bỉnh quần/người/năm đen 
năm 2020 đạt > 63 triệu đổng/người/năm. 

2.7, Tiêu chí 11: Hộ nghèo: 
Lý do điều chỉnh: 
Cơ sở pháp lý: Thực hiện theo Quyết định sổ 58/2015/QĐ-ƯBND 

ngày 31 tháng 12 năm 2015 về việc ban hành chuân hộ nghèo, hộ cận nghèo 
thành phố áp dung cho giai đoạn 2016-2020. 

Nộỉ dung tỉỄu chí điều chỉnh: Mỗi năm giàm bình quân 1 % 
Hướng dẫn thực hiện: 
- Theo tiêu chí thu nhập bình quân 21 triệu đồng/người/nãm và theo 5 

chiều thiéu hụt về: giáo đục và đào tạo; Y tế; Việc làm và bào hiểm xã hội; 
Điều kiện sống; Tiếp cận thông tin, 

- Đến cuối năm 2020: thu nhập bình quân/người cùa hộ nghèo tăng gẩp 
3,5 lần so với năm 2011. 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn cùa Chương trình giảm nghèo bên 
vững Thảnh phổ giai đoạn 2016-2020, 

2.8, Tiêu chí 12: Tỷ lệ có việc làm trên ỉực lượng lao động: 
Lý do đỉều chỉnh: Nhằm nâng cao chẩt lượng tiêu chỉ đã đạt. 
Nội dung tiêu chí điều chỉnh: Điều chỉnh nội hàm: Tỷ sổ việc làm 

trên lực lượng lao động đạt 95% (nâng mức tỷ lệ đạt chuẩn chỉ tiêu từ >90% 
lên >95%). . 

2.9. Tiêu chí 14: Giáo dục: 
Lỷ do điÈu chỉnh: 
- Căn cứ Nghị dịnh sổ 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của 

Thủ tướng Chính phủ, Quyết định sổ 5506/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 
2013 và Quyét định sổ 5696/QĐ-ƯBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của 
ủy ban nhân dân thành phô. 

- Nhằm nâng cao chất luợng tiêu chí đã đạt. 
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Nội dung tìÊu chí điều chỉnh: Chỉ tiêu 14.3: Tỷ íệ Lao động đã qua 
đảo Lạo nghề đạt 85% trên tông số lao động làm việc 

Huthig dẫn thirc hiín: 
Chỉ tiêu 14.5 Xóa mù chữ: 
- 15 đến 60 tuổi; hết lớp 5. 
- Nảrtg cao chẩi lượng Trung tâm học tập cộng đồng (có hoạt động 

bình quân ít nhất 8 lần/tháng) 
2.10. Tiêu chí 15: Y tể: 
Lý do đíèu chỉnh: Nhằm nâng cao chắt lưọng tiêu chí đã đạt. 
j\5i dung tiêu chí điều chỉnh: Chỉ tiêu 35-1:  Tỳ ]ệ ngưừi dân tham gia 

bảo híểni y tế: > 95% 
Huứng dẫn thực hiện: Chi tiêu 15.2. Y tá xã đạt chuẩn quốc gia: Tỷ lệ 

người dân khán), chữa bệnh, ũÊm chủng dự phòng tại Trạm tăng bình quân 
10%/năm, 

2.11. Tiên chí Í 6: Văn hỏa: 
Lý do điều chĩnh: Nhằm nâng cao cỉiẩt lượng tiêu chí đã đạt. 
Hướng dẫu thực hiện; Xã đuợc cong nhận đạt tiêu chí vãn hóa khi có 

từ 70% số ấp trở lên đạt tiêu chuẩn ấp vân hóa liên tục 03 năm. 
2.12. Tiêu chí 17: Môi tnrỜDg: 
Lý do điều chỉnb: 
- Cơ sỏ pháp ỉỷ: căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phổ 

Hồ Chí Minh năm 2014 quyểt nghị: tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo 
quy chuẩn Quốc gia đạt 100%, 

- Nhàm nâng cao chẩt lượng tiêu chí đã đạt. 

Nội dung tiêu chí điều chỉnh: 
- Cliỉ tiêu 17.1: tỷ lệ hộ được sử dụng nuóc sạch theo quy chuân Quôc gia: 

ỉ 00% 
- Chỉ tiêu 17.2: Các cơ sở SX-KD đạt tiêu chuấn vè môi trường. 

Các làng nghề đạt tiêu chuẩn về môi trường* 
Hướng dẫn thực hiên: 
- Chí tiêu ] 7.2: Tỷ lệ các cơ sỡ chân nuôi được cấp phép cú chuồng trại 

chăn nuôi hợp vệ sinh đạt 100%. 
- Chi tiêu ì7.5: 
+ Nâng cao chất ÌLTỢng xừ lý rác thải và nước thải; không xá rác thãi ra 

dường, nước thải trực tiếp ra Itìốì truửng. Không có rác thải trưức nhà, bãi rác 
tự phát. 

+ Tỳ lệ hộ cỏ nhà tắm, nhà tíẽu hợp vệ sinh đạt 100% 
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2,13, Tiêu chí 1.8: Hệ thổng tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh: 

Lý do đỉều chỉnh: 
- Cơ sở pháp lý: Đề phù hợp với quy định cùa Luật Cán bộ, công chức; 

Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 11 thang 10 nãm 2011, Hưóng dẫn 27-
IĨD/BTCTW ngày 25 tháng 9 íiâm 20J4 của Ban Tổ chức Trung ương; 
Kế hoạch số ỉâỆ-KH/TƯ ngày 20 tháng 10 nãm 2014 của Thành ủy 
thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 48/2014/ỌĐ-UBND ngày 12 iháng 
12 năm 2014 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện 
theo quỵ địnhtạì Quyết định sổ 1996/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2014 cùa 
Thủ tứơng Chỉnh phu. 

- Nhằm nẳng cao chất lượng tiểu chí đã đạt. 

Nội dung tiíu chí điều chỉnh: 
- Chỉ tiêu 18.1: Cáiì bộ, công chức xã đạt chuẩn; Có công chức xã 

chuyên trách ve xây dựng nông thôn mứi. 
- Tách và đícu chỉnh chỉ tiêu 18.3. thành 2 chi tiêu: 18.3, Đàng bộ xã 

hoàn thành tổt nhiệm vụ trd lận và 18.4. Chính quyền xã dạt danh hiệu tập 
thể lao động tiên tiến trờ lên, 

Tí Điều chỉnh chi tỉêu í 8.4. thành chỉ tiêu 18.5. Các tổ chức chính tri xã 
hội của xã đều đật danh hiệu tiên tiển trở lên. 

HưỞDg dẫn thực hiện: chì tiêu 18.1; cỏ giấy chứng nhận đào tạữ, bồi 
dưỡng ve nông thôn mới giai đoạn 2U16-2020$. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ 


